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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Mômen của một lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định?

A. Làm vật biến dạng.
B. Làm vật chuyển động tịnh tiến.

C. Giữ cho vật đứng yên.
D. Làm vật quay quanh trục đó.

Câu 2: Cho hai lực có độ lớn F1 = 16 N và F2 = 24 N có phương song song cùng chiều, cách nhau đoạn 30 cm. Điểm đặt của hợp lực cách điểm đặt của lực F2 đoạn là bao nhiêu?
A. 20 cm.
B. 54 cm.
C. 12 cm.
D. 8 cm.
Câu 3: Một vật rắn chịu tác dụng của lực F quay quanh một trục, khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là d. Khi tăng lực tác dụng lên ba lần thì d phải thay đổi như thế nào để moment của lực F là không đổi?

A. giảm ba lần.
B. tăng hai lần.
C. tăng ba lần.
D. không đổi.

Câu 4: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công cơ học ?
A. N.m/s
B. kW.h.
C. J.
D. N.m.
Câu 5: Hiệu suất là tỉ số giữa

A. năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
B. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.

C. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.
D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.

Câu 6: Trường hợp nào sau đây có công cơ học?
A. Người lực sỹ giữ quả tạ ở trên cao.
B. Ấn một lực xuống mặt bàn cứng.
C. Kéo một gàu nước từ dưới lên.
D. Quả bóng đứng yên trên mặt bàn.
Câu 7: Nhận xét nào dưới đây về hợp lực của hai lực song song và cùng chiều là không đúng?
A. Độ lớn của hợp lực bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần.
B. Điểm đặt của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực thành phần thành d1 và d2 thì ta có hệ thức: F1/d2=F2/d1.
C. Hợp lực có cùng phương nhưng ngược chiều với chiều của hai lực thành phần.
D. Hợp lực có hướng cùng chiều với chiều của hai lực thành phần.
Câu 8: Đơn vị nào sau đây không được dùng để đo công suất?

A. HP.
B. kW.h
C. N.m/s.
D. W.
Câu 9: Một vật được kéo đều trên sàn nằm ngang bằng một lực 200 N hợp với phương ngang một góc 600. Khi vật di chuyển 2 m trên sàn thì lực thực hiện một công
A. 200 J.
B. 400 J.
C. 200
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J.
D. 40
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J.
Câu 10: Công suất được xác định bằng

A. tích của công và thời gian thực hiện công.

B. công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

C. công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài.

D. giá trị công thực hiện được.

Câu 11: Đại lượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?
A. Cơ năng.
B. Nhiệt lượng.
C. Nhiệt năng.
D. Hóa năng.
Câu 12: Phân tích lực [image: image4.png]T



 thành hai lực thành phần vuông góc có độ lớn lần lượt là F1 = 50 N và F2 = 120 N. Độ lớn của lực tổng hợp F là

A. 130 N.
B. 170 N.
C. 85 N.
D. 70 N.
Câu 13: Công thức nào sau đây phù hợp với quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều?

A. F1/F2 = d2/d1.
B. F1/d1 = F2/d2.
C. F1.F2 = d1.d2.
D. F1.d2 = F2.d1.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng?
A. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo.
B. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.
C. Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.
D. Năng lượng là một đại lượng vô hướng.
Câu 15: Khi dùng Tua−vít để vặn đinh vít, người ta đã tác dụng vào các đinh vít

A. cặp lực trực đối.
B. cặp lực cân bằng.
C. một ngẫu lực.
D. hai ngẫu lực.
Câu 16: Phép phân tích lực là phép

A. tổng hợp hai hay nhiều lực thành phần thành một lực có cùng tác dụng.
B. thay thế một lực tổng hợp thành hai hay nhiều lực thành phần có cùng tác dụng.
C. tổng hợp nhiều lực lại thành một lực bất kì.
D. thay thế hai hay nhiều lực thành phần thành một lực có cùng tác dụng.
Câu 17: Moment lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 10 N và cánh tay đòn là 20 cm.

A. 50 N.m.
B. 2 N.
C. 200 N.m.
D. 2 N.m
Câu 18: Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định là
A. tổng các moment lực làm cho vật quay cùng chiều kim đồng hồ luôn lớn hơn tổng các moment lực làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
B. tổng các moment lực làm cho vật quay cùng chiều kim đồng hồ luôn khác không.
C. tổng các moment lực làm cho vật quay cùng chiều kim đồng hồ bằng tổng các moment lực làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
D. tổng các moment lực làm cho vật quay cùng chiều kim đồng hồ luôn nhỏ hơn tổng các moment lực làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
Câu 19: Chọn đáp án đúng nhất. Công có thể biểu thị bằng tích của
A. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.
B. lực và vận tốc.
C. lực và quãng đường đi được.
D. năng lượng và khoảng thời gian.
Câu 20: Ví dụ này sau đây không phải là ví dụ về ngẫu lực trong thực tiễn?

A. lực của tay tác dụng khi vặn vòi nước.
B. lực của tay tác dụng vào vô lăng ô tô.
C. lực của tay khi vặn khoá cửa.
D. lực của tay khi kéo một thùng hàng theo phương ngang.
Câu 21: Khi một viên bi lăn xuống từ một đỉnh dốc, bỏ qua mọi hao phí, thế năng của nó đã chuyển hoá thành
A. nhiệt năng.
B. quang năng.
C. hóa năng.
D. động năng.
Câu 22: Ngẫu lực là

A. hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn khác nhau và cùng tác dụng vào một vật.
B. hệ hai lực song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.
C. hệ hai lực song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật khác nhau.
D. hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây về phép tổng hợp lực là sai?
A. Độ lớn của lực tổng hợp có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng độ lớn của mỗi lực thành phần.
B. Lực tổng hợp có thể xác định bằng quy tắc hình bình hành, quy tắc tam giác lực hoặc quy tắc đa giác lực.
C. Lực tổng hợp là một lực thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng tương đương các lực thành phần.
D. Độ lớn của lực tổng hợp có thể lớn hơn tổng độ lớn hai lực thành phần.
Câu 24: Trong mỗi giây, một tấm pin mặt trời có thể hấp thụ 800 J năng lượng ánh sáng, nhưng nó chỉ có thể chuyển hoá thành 200 J năng lượng điện. Hiệu suất của tấm pin này là bao nhiêu?

A. 25%.
B. 0,25%.
C. 75%.
D. 0,75%.

Câu 25: Một dây cáp sử dụng động cơ điện tạo ra một lực không đổi 80 N tác dụng lên vật và kéo vật đi một đoạn đường 60 m trong thời gian 1 phút. Công suất của động cơ là

A. 50 W.
B. 80 W.
C. 100 W.
D. 75 W.

	Câu 26: Một thùng hàng có trọng lượng là P nằm trên một mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc ( như hình vẽ. Nếu phân tích trọng lực [image: image6.png]ol



 thành hai lực thành phần vuông góc theo hệ toạ độ xOy như hình vẽ thì độ lớn của của trọng lực [image: image8.png]ol



 theo phương Ox được xác định bằng biểu thức nào? 



A. P.sin(.
B. P.cos(.
C. P.tan(.
D. P.cotan(
Câu 27: Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là: Ba lực đó phải có giá đồng phẳng, đồng quy và thoả mãn điều kiện:
A. 
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C. 
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[image: image12.wmf]132

FFF

-=

rrr


Câu 28: Một vật rắn chịu tác dụng của lực F có thể quay quanh trục cố định, khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là d. Công thức tính moment của lực F tác dụng lên vật là

A. M = F.d2.
B. M = F/d.
C. M = F.d.
D. M = F2.d.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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